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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Nguyễn Xuân An 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Chính 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Minh Chí 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  

Bà Ôn Tú Trân - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Hồng Kim - Kiểm sát viên 

Trong ngày 18 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cần 

Giuộc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 64/2017/TLST-HS ngày 

14 tháng 8 năm 2017 đối với: 

Bị cáo: Nguyễn Hoàng L; Giới tính: Nam; Sinh năm 1996; Địa chỉ: ấp C, 

xã L, huyện C, tỉnh L; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 04/12; Dân tộc: 

Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Thanh H (đã 

chết) và bà Hồ Thị Thu H, sinh năm 1980; Có vợ Nguyễn Thị Trúc G, sinh năm 

1993 (chưa đăng ký kết hôn). 

Tiền sự: 01 

- Ngày 20/5/2017, Nguyễn Hoàng L bị Công an xã L, huyện C xử phạt 

hành chính theo Quyết định số 123/QĐ-XPVPHC, số tiền 750.000 đồng về hành 

vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, chưa chấp hành. 

Tiền án: 02 

- Ngày 07/3/2014, Nguyễn Hoàng L bị Tòa án nhân dân Quận A, Thành 

phố H, xử phạt 09 tháng 12 ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 

39/2014/HSST, bị cáo được trả tự do tại phiên tòa, chưa thi hành án phí. 

- Ngày 07/7/2015, Nguyễn Hoàng L bị Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh L xử 

phạt 04 tháng 25 ngày tù, về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 

32/2015/HSST, bị cáo được trả tự do tại phiên tòa, chưa thi hành án phí. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/5/2017 đến nay, có mặt tại 

phiên tòa. 

Người bị hại:  

1. Bà Ngô Thị Thúy K, sinh năm 1955; (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp N, xã P, huyện C, tỉnh L. 

2. Ông Phạm Anh D, sinh năm 1963; (có mặt) 
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Địa chỉ: ấp L, xã L, huyện C, tỉnh L. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Đặng Hoàng K, sinh năm 1997; 

Địa chỉ: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh L. (vắng mặt) 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Hoàng L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc truy 

tố về hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 23 giờ ngày 28/5/2017, Đặng Hoàng K dùng điện thoại di động 

hiệu FPT số sim 0924.819.882 gọi vào điện thoại di động hiệu Mobistar số sim 

01216.069.543 và 01202.124.564 của Nguyễn Hoàng L rủ L đi tìm gà để bắt 

trộm nhưng do vợ của L là Nguyễn Thị Trúc G chưa ngủ nên L không đồng ý. 

Đến khoảng 03 giờ ngày 29/5/2017 L dùng điện thoại di động, liên lạc rủ K 

cùng đi trộm gà thì K đồng ý. Khoảng 15 phút sau, L điều khiển xe môtô biển số 

53X8-3298 đến phòng trọ chở K, sau đó K điều khiển xe chở L đi tìm gà để 

trộm. Khoảng 04 giờ 30 phút cùng ngày, khi điều khiển xe đến khu vực ấp N, xã 

P, K phát hiện nhà bà Ngô Thị Thúy K có gà, nên K vào nhà bắt trộm 01 con gà 

tre màu đen, trọng lượng 1,2 kg, đem ra đưa cho L cất giữ. K tiếp tục điều khiển 

xe môtô chở L đến khu vực ấp L, xã L, rẽ vào con hẻm thì phát hiện nhà của anh 

Phạm Anh D có tiếng gà gáy, K leo qua hàng rào đột nhập vào nhà anh D bắt 

trộm một con gà nồi màu trắng, trọng lượng 2,7kg, trao ra đưa cho L cất giữa. K 

leo rào ra ngoài điều khiển xe chở L ra đến đầu hẻm thì bị quần chúng nhân dân 

phát hiện, bắt quả tang giao Công an xã L xử lý. 

Tang vật thu giữ gồm có: 

- 01 con gà trống màu trắng, nặng khoảng 2,7kg. 

- 01 con gà trống màu đen, nặng khoảng 1,2kg. 

- 01 xe môtô hiệu Wave anpha màu xanh, biển số 53X8-3298.  

Tại Kết luận định giá tài sản số 78/KLĐG ngày 31/5/2017 của Hội đồng 

định giá trong tố tụng hình sự huyện Cần Giuộc, kết luận: 01 con gà tre lông 

đen, trọng lượng 1,2kg, trị giá 120.000 đồng; 01 con gà nòi lông màu trắng, 

trọng lượng 2,7kg, trị giá 270.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 390.000 đồng. 

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 01 điện thoại di động 

cảm ứng hiệu Mobistar, số sim 01202.124.564 và 01216.063.543 của Nguyễn 

Hoàng L và 01 điện thoại di động màu đen hiệu FPT, số sim 0924.819.882 của 

Đặng Hoàng K.  

Tại Cáo trạng số 66/QĐ-KSĐT ngày 14/8/2017 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Cần Giuộc truy tố Nguyễn Hoàng L về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng L thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như Cáo trạng truy tố. Bị cáo nhận thức được việc trộm cắp tài sản của người 

khác là vi phạm pháp luật nhưng do cần tiền tiêu xài nên bị cáo đã cùng với K đi 
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trộm gà. Bị cáo biết lỗi, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

Người bị hại – ông Phạm Anh D xác định đã nhận lại tài sản bị mất là 01 

con gà nòi màu trắng, nặng khoảng 2,7kg; ông không yêu cầu bị cáo bồi thường 

gì thêm. Ông đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc vẫn giữ nguyên quyết 

định truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng L theo Cáo trạng số 66 ngày 14/8/2017. Đề 

nghị áp dụng Khoản 1 Điều 138; điểm g, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 33; 

Điều 45 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng L từ 09 tháng đến 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đề nghị áp dụng điểm a Khoản 1 Điều 41 Bộ 

luật Hình sự; điểm a Khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự, tịch thu sung 

công quỹ 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Mobistar, số sim 01202.124.564 

và 01216.063.543; và 01 điện thoại di động màu đen hiệu FPT, số sim 

0924.819.882. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời trình bày của những người tham 

gia tố tụng khác, phù hợp với những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra tại phiên tòa nên có đủ cơ sở xác định:  

Vào khoảng 04 giờ 30 phút ngày 29/5/2017, Nguyễn Hoàng L cùng với 

Đặng Hoàng K đã lấy trộm một con gà tre lông màu đen, trọng lượng 1,2kg, trị 

giá 120.000 đồng của bà Ngô Thị Thúy K ở ấp Ngoài, xã Phước Hậu, huyện Cần 

Giuộc. Sau đó, K và L tiếp tục đến ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần 

Giuộc lấy trộm một con gà nòi lông màu trắng, trọng lượng 2,7kg, trị giá 

270.000 đồng của ông Phạm Anh D. Tổng giá trị tài sản K và L đã lấy trộm là 

390.000 đồng.  

Hành vi nêu trên của L và K là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, không 

những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người bị hại mà còn 

gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Khi thực hiện 

hành vi cả L và K đều đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận 

thức được việc trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Tuy giá trị 

tài sản trộm được dưới 2.000.000 đồng, nhưng L hiện có tiền án về tội “Trộm 

cắp tài sản” nên hành vi nêu trên của Nguyễn Hoàng L đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Cáo 

trạng số 66 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc truy tố bị 

cáo L là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. 

Do Đặng Hoàng K không có tiền án, tiền sự về hành vi chiếm đoạt tài sản, 

giá trị tài sản trộm cắp dưới 2.000.000 đồng nên hành vi nêu trên của K chưa đủ 

yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc 
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đã có Công văn số 240 ngày 27/7/2017 đề nghị Công an huyện Cần Giuộc xử lý 

hành chính là phù hợp. 

Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn 

Hoàng L: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, L thành khẩn khai 

báo, có thái độ ăn năn, hối cải; bị cáo phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; 

tại phiên tòa người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm p, g Khoản 1; Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Tuy Nguyễn Hoàng L có 

hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng đây là yếu tố định tội nên không 

xem xét là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Hoàng L.  

Về nhân thân của Nguyễn Hoàng L: bị cáo có nhân thân không tốt, ngoài 

hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, L còn có một tiền sự về hành vi “Sử dụng 

trái phép chất ma túy”.  

Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy 

hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên, xét thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn 

đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.  

Về dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản bị mất, không có yêu cầu bồi 

thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về vật chứng: 

- 01 con gà nòi màu trắng (gà trống), trọng lượng khoảng 2,7kg, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là ông Phạm Anh D là phù hợp. 

- 01 con gà tre màu đen (gà trống), trọng lượng khoảng 1,2kg, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là bà Ngô Thị Thúy K là phù hợp. 

- Đối với 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Mobistar, số sim 

01202.124.564 và 01216.063.543 của Nguyễn Hoàng L và 01 điện thoại di động 

màu đen hiệu FPT, số sim 0924.819.882 của Đặng Hoàng K, đây là điện thoại L 

và K dùng liên lạc rủ nhau đi trộm nên tịch thu, sung quỹ Nhà nước. 

- Đối với chiếc xe máy Wave, màu xanh, biển số 52X3-3298 là phương tiện 

K và L dùng đi trộm, do chưa xác định được chủ sở hữu nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Cần Giuộc tách ra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. 

Về án phí: Nguyễn Hoàng L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 138; điểm g, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 33; 

Điều 45 Bộ luật Hình sự; Điều 228 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng L 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày 29/5/2017. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Hoàng L 45 ngày kể từ ngày 18/9/2017 

để bảo đảm việc thi hành án. 

Về vật chứng: Áp dụng điểm a Khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự; điểm a 

Khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện 

thoại di động cảm ứng hiệu Mobistar, số sim 01202.124.564 và 01216.063.543; 

và 01 điện thoại di động màu đen hiệu FPT, số sim 0924.819.882. 

Về án phí: Nguyễn Hoàng L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bản án sơ thẩm, bị cáo, người bị hại có mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

bản án được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện Cần Giuộc; 

- THADS huyện Cần Giuộc; 

- Công an huyện Cần Giuộc; 

- Bị cáo;  

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ, lưu án văn; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lê Nguyễn Xuân An 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


